


3

[bookmark: _GoBack]Tên tổ chức tín dụng
(NHNN chi nhánh tỉnh, TP)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔI GIỚI TIỀN TỆ
Tháng..... năm.....

Đơn vị: Triệu VND, nghìn USD

	STT
	Tên nghiệp vụ
	Số món
	Doanh số
	Lãi suất bình quân
	Tỷ giá bình quân
	Ghi chú

	
	
	
	VND
	USD
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Vay, cho vay*
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua, bán các khoản nợ
	
	
	
	
	
	

	3
	Gửi tiền, nhận tiền gửi*
	
	
	
	
	
	

	4
	Mua, bán giấy tờ có giá
	
	
	
	
	
	

	5
	Giao dịch ngoại hối giao ngay
	
	
	
	
	
	

	6
	Giao dịch có kỳ hạn ngoại hối
	
	
	
	
	
	

	7
	Giao dịch hoán đổi ngoại hối, lãi suất
	
	
	
	
	
	

	8
	Giao dịch quyền lựa chọn ngoại hối
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: 
- Nơi nhận báo cáo: 
+ Vụ tín dụng - NHNN
+ NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Nhận báo cáo của các TCTD cổ phần
- Đối tượng lập báo cáo: 
+ Các TCTD được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ
+ NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi có trụ sở chính của TCTDCP được cấp Giấy phép) tổng hợp số liệu trên địa bàn gửi Vụ Tín   
                      dụng.
- Thời hạn gửi báo cáo: 
+ TCTD (trừ TCTDCP) gửi Vụ Tín dụng NHNN trước ngày 15 tháng sau.
+ TCTDCP gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trước ngày 10 tháng sau
+ Chi nhánh NHNN tỉnh, TP (tổng hợp số liệu trên địa bàn) gửi Vụ tín dụng trước ngày 15 tháng sau.
- Cột (4): Doanh số của từng nghiệp vụ được môi giới bằng đồng Việt Nam.
- Cột (5): Doanh số của từng nghiệp vụ được môi giới bằng đồng Đô la Mỹ (Các ngoại tệ khác quy đổi ra USD).
- Cột (6): Lãi suất tính bình quân số học (%năm). Lãi suất vay/cho vay, gửi tiền/nhận tiền gửi tính bình quân số học theo từng kỳ hạn: qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, trên 12 tháng.
* Nghiệp vụ vay/cho vay, gửi tiền/nhận tiền gửi (hàng 1 và 3) phân theo từng kỳ hạn: qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, trên 12 tháng.

	Lập bảng
	Kiểm soát
	Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký tên, đóng dấu)




